
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 13,257           165                2,775             14,374 55 3,121 8.43% -66.61% 12.47%
2 11,988           220                3,276             10,734 360 2,979 -10.46% 63.64% -9.07%
3 14,157           196                3,025             15,593 288 2,810 10.14% 46.94% -7.11%
4 12,675           304                2,889             13,804 349 2,652 8.91% 14.80% -8.20%
5 13,344           432                3,068             13,432 552 2,166 0.66% 27.78% -29.40%
6 13,353           287                2,166             13,764 212 1,878 3.08% -26.13% -13.30%
7 13,485           191                2,337             13,979 75 2,974 3.66% -60.52% 27.26%
8 15,012           263                2,603             14,461 165 1,928 -3.67% -37.34% -25.92%
9 14,124           202                3,096             13,584 245 2,693 -3.82% 21.09% -13.01%

10 12,970           192                2,510             13,560 281 2,641 4.55% 46.09% 5.22%
11 12,960           156                2,169             14,229 203 2,696 9.79% 30.26% 24.30%
12 13,965           210                2,530             13,000 205 2,700 -6.91% -2.38% 6.72%

TOTAL 161,290 2,818 32,444 164,514 2,990 31,238 2.00% 6.10% -3.72%
TB Tháng 13,441 235 2,704 13,710 249 2,603 2.00% 6.10% -3.72%

Chi phí 
(VND) 3,488,702,700 33,810,062 492,954,136 3,466,145,466 36,806,724 489,974,304 -0.65% 8.86% -0.60%

727926 750376
* GHI CHÚ: 0.222 0.219 -0.010527527

NĂM 2016 2017 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 21,630 21,069 đ/kg -2.59%
* Đơn giá TB dầu Diesel = 11,999 12,312 đ/lít 2.61%
* Đơn giá TB xăng A92 = 15,194 15,685 đ/lít 3.23%

So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2016 và 2017

Tháng

Năm 2016 Năm 2017

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2016 - 2017

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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